
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế xã Hữu Kiên (trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng) 

2. Địa chỉ: Thôn Co Hương, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ 

Giờ làm việc hành chính của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

Từ thứ 2 đến thứ 6: Buổi sáng từ 7h00 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h00 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn  

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

1  

Dương Văn 

Thiết 

 

002778/LS-CCHN 

do Sở Y tế Lạng 

Sơn cấp ngày 

25/07/2014 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều từ 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6). 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh  đạo 

Bác sĩ – 

Trưởng trạm -

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn  

Không  



2  

Nguyễn Thị 

Hiểm 

 

002825/LS-CCHN 

do Sở Y tế Lạng 

Sơn cấp ngày 

10/08/2023 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông 

tư 26/2015/TTLT - 

BYT - BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ 

thuật y  

 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều từ 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh  đạo 

Hộ sinh Không  

3  Lương Thị Nụ 

002822/LS-CCHN 

do Sở Y tế Lạng 

Sơn cấp ngày 

10/08/2023 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông 

tư 26/2015/TTLT - 

BYT - BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ 

thuật y  

 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều từ 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh  đạo 

Hộ sinh Không  

4  
Vi Trường 

Giang 

000623/LS-CCHN 

do Sở Y tế Lạng 

Sơn cấp ngày  

10/03/2017 

Khám bệnh chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền  

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều từ 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh  đạo 

Y sỹ Không  



5  Lâm Thị Thắm  

005535/LS-CCHN 

do Sở Y tế Lạng 

Sơn cấp ngày 

23/12/2022 

 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông 

tư 26/2015/TTLT - 

BYT - BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ 

thuật y  

 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều từ 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh  đạo 

Điều dưỡng Không  

6  

Hoàng Thị Bích 

Thoa 

 

002694/LS-CCHN 

do Sở Y tế Lạng 

Sơn cấp ngày  

25/07/2014 

 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều từ 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh  đạo 

Y sĩ Không 
Cắt giảm từ 

ngày 

01/5/2025 

7  
Nguyễn Thị 

Loan 

002765/LS-CCHN 

do Sở Y tế Lạng 

Sơn cấp ngày 

25/7/2014 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều từ 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh  đạo 

Y sĩ Không 
Cắt giảm từ 

ngày 

01/5/2025 

 

    Hữu Kiên, ngày  16  tháng 5 năm 2025 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ  

KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

 

                                             

                                  

 

 

                                  Dương Văn Thiết 



 


